
TT MSV Họ và Tên Ngày sinh Lớp TBCHT Điểm RL Loại HB Thành tiền Ghi chú

1 DKA070666 Lê Thị Bích 07/03/1997 AVDL7A 7,81 72 Khá 2.700.000

TT MSV Họ và Tên Ngày sinh Lớp TBCHT Điểm RL Loại HB Thành tiền Ghi chú

1 TMA070670 Nguyễn Thị Thắm 17/11/1996 AVTM7A 7,79 91 Khá 2.700.000

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG

I. Khoa Ngoại Ngữ

( Danh sách này gồm có 01 sinh viên học bổng khá )

2. Chuyên ngành: Tiếng Anh Thương mại

(Ban hành kèm theo quyết định số: 97/QĐ-TMDL ngày  14 tháng 03 năm 2017)

1. Chuyên ngành:  Tiếng Anh Du lịch - Khách sạn

CAO ĐẲNG KHÓA 7 HỌC KỲ I  NĂM HỌC 2016 - 2017

( Danh sách này gồm  có 01 sinh viên  học bổng khá )

3. Chuyên ngành: Tiếng Anh 

TT MSV Họ và Tên Ngày sinh Lớp TBCHT Điểm RL Loại HB Thành tiền Ghi chú

1 AV070712 Trần Thu Phương 14/04/1997 AV7A 8,31 83 Khá 2.700.000

2 AV070680 Trần Thị Huyền 24/12/1997 AV7A 7,76 80 Khá 2.700.000

3 AV070673 Trần Văn Hiếu 08/05/1995 AV7A 7,73 71 Khá 2.700.000

TT MSV Họ và Tên Ngày sinh Lớp TBCHT Điểm RL Loại HB Thành tiền Ghi chú

1 KD071060 Nguyễn Thị Quỳnh 20/08/1997 QTKD7A 8,22 88 Khá 2.700.000

2 KD071095 Phan Thị Huyền Trang 12/01/1997 QTKD7B 8,17 80 Khá 2.700.000

3 KD071101 Bùi Thu Huyền 19/10/1997 QTKD7B 7,97 83 Khá 2.700.000

4 KD071053 Trần Minh Phương 12/06/1997 QTKD7A 7,79 88 Khá 2.700.000

TT MSV Họ và Tên Ngày sinh Lớp TBCHT Điểm RL Loại HB Thành tiền Ghi chú

1 KTM071006 Đặng Ngọc Tân 09/05/1997 KD7A 7,75 73 Khá 2.700.000

( Danh sách này gồm có 03 sinh viên học bổng khá )

II. Khoa Kinh doanh thương mại

1. Chuyên ngành:  Quản trị kinh doanh

( Danh sách này gồm có 04 sinh viên học bổng khá )

2. Chuyên ngành:  Kinh doanh thương mại

( Danh sách này gồm có 01 sinh viên học bổng khá )



TT MSV Họ và Tên Ngày sinh Lớp TBCHT Điểm RL Loại HB Thành tiền Ghi chú

1 KS071219 Cao Thị Thiên Hương 17/02/1997 QTKS7A 8,39 75 Khá 3.150.000

2 KS071211 Đỗ Thị Hạnh 19/02/1997 QTKS7A 8,28 78 Khá 3.150.000

3 KS071223 Nguyễn Hằng Thu 04/11/1997 QTKS7A 8,23 86 Khá 3.150.000

TT MSV Họ và Tên Ngày sinh Lớp TBCHT Điểm RL Loại HB Thành tiền Ghi chú

1 DDL071012 Nguyễn Thị Thu Huyền 06/06/1997 QTDL7A 8,75 87 Giỏi 3.250.000

2 DDL071009 Phạm Thị Thu Hằng 20/12/1997 QTDL7A 8,22 80 Khá 3.150.000

TT
MSV Họ và Tên Ngày sinh Lớp TBCHT Điểm RL Loại HB Thành tiền Ghi chú

( Danh sách này gồm có 01 sinh viên học bổng giỏi; 01học bổng khá )

IV. Khoa Công nghệ Chế biến

Chuyên ngành: Quản trị chế biến món ăn

III. Khoa Khách sạn du lịch

1. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh khách sạn

( Danh sách này gồm có 03 sinh viên học bổng khá )

II. Chuyên ngành: Quản trị du lịch

TT

1 CB071056 Nguyễn T. Minh Thúy 11/09/1997 QTCB7A 8,45 86 Khá 3.150.000

2 CB071071 Dương Văn Đồng 11/03/1997 QTCB7A 8,19 86 Khá 3.150.000

TT MSV Họ và Tên Ngày sinh Lớp TBCHT Điểm RL Loại HB Thành tiền Ghi chú

1 KT070917 Phan Thị Anh Thư 23/09/1995 KT7B 8,36 81 Khá 2.700.000

2 KT070922 Phạm Thị Trang 05/05/1997 KT7A 8,07 83 Khá 2.700.000

3 KT070953 Đỗ Diệu Linh 09/04/1997 KT7B 8.00 93 Khá 2.700.000

4 KT070916 Hoàng Thị Thơm 24/11/1997 KT7A 7,99 85 Khá 2.700.000

5 KT070893 Trần Thị Hồng Loan 29/07/1997 KT7A 7,86 88 Khá 2.700.000

6 KT070920 Nguyễn Thị Thúy 05/08/1997 KT7A 7,57 80 Khá 2.700.000

( Danh sách này gồm có 06 sinh viên học bổng khá )

( Danh sách này gồm có 02 sinh viên học bổng khá )

V. Khoa Tài chính - Kế toán

Chuyên ngành: Kế toán


